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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT 

BỘ MÔN LUẬT 

                 ------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: LOGIC HỌC  

Mã môn học: LOGI130739 

Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 03 trang. 

Thời gian: 60 phút. 

Được phép sử dụng tài liệu. 

PHẦN I: LÝ THUYẾT (2 điểm) 

Trắc nghiệm: chọn câu trả lời đúng nhất.  

Hướng dẫn làm bài: Chọn X  Bỏ chọn          Chọn lại  

Câu 1: Đặc điểm của logic hình thức là gì? 

a. Nghiên cứu tư duy ở trạng thái tĩnh. 

b. Nghiên cứu trạng thái tư duy đã được xác định mà bỏ qua quá trình phát sinh và 

phát triển. 

c. Cả a và b đúng. 

d. Cả a và b sai.  

Câu 2: Luận điểm nào sau đây là SAI? 

a. Logic là mối liên hệ bên trong của các yếu tố cấu thành tư duy, là nội dung tư 

duy của ngôn ngữ. 

b. Ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, diễn đạt tư duy.  

c. Logic và ngôn ngữ hoàn toàn đồng nhất với nhau. 

d. Logic luôn đòi hỏi tính chặt chẽ, quy tắc logic phổ quát và cố định.   

Câu 3: Quy luật nói lên tính ổn định của tư duy là quy luật nào? 

a. Quy luật đồng nhất. 

b. Quy luật cấm mâu thuẫn.  

c. Quy luật triệt tam.  

d. Quy luật có cơ sở đầy đủ. 

Câu 4: Quy luật phản ánh tính nhất quán của tư duy là quy luật nào? 

a. Quy luật đồng nhất 

b. Quy luật cấm mâu thuẫn  

c. Quy luật triệt tam  

d. Quy luật có cơ sở đầy đủ  

Câu 5: Căn cứ vào ngoại diên, có thể chia khái niệm thành? 

a. Khái niệm rỗng, khái niệm đơn nhất, khái niệm hẹp. 

X 
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b. Khái niệm đơn, khái niệm rỗng, khái niệm chung. 

c. Khái niệm rỗng, khái niệm đơn nhất, khái niệm chung. 

d. Khái niệm rỗng, khái niệm đơn nhất, khái niệm rộng. 

Câu 6: Căn cứ vào nội hàm, có thể chia khái niệm thành:  

a. Khái niệm đơn và khái niệm kép  

b. Khái niệm đơn nhất và khái niệm kép 

c. Khái niệm đơn nhất và khái niệm đơn    

d. Cả a, b và c đúng  

Câu 7: Trong logic hình thức, phán đoán có thể nhận giá trị chân lý nào? 

a. Chỉ giá trị đúng      

b. Chỉ giá trị sai 

c. Vừa có giá trị đúng vừa có giá trị sai    

d. Hoặc có giá trị đúng hoặc có giá trị sai 

Câu 8: Phép suy luận trong đó kết luận khái quát được rút ra trên cơ sở nghiên 

cứu tất cả các đối tượng của lớp đó là phép suy luận nào? 

a. Phép suy luận trực tiếp     

b. Phép suy luận loại suy  

c. Phép suy luận quy nạp không hoàn toàn  

d. Phép suy luận quy nạp hoàn toàn  

Câu 9: Phép biến đổi phán đoán được thực hiện bằng hai lần phủ định mà không 

làm chủ từ thay đổi cả về nội hàm lẫn ngoại diên là phép suy luận nào? 

a. Phép đổi chỗ     

b. Phép đổi chất  

c. Phép đối lập vị từ  

d. Không có câu trả lời đúng  

Câu 10: Phép chứng minh trong đó giả định luận đề sai và đi tìm nghịch lý để rút 

ra tính chân thực của luận đề gọi là gì? 

 a. Chứng minh phản chứng     

b. Chứng minh phân liệt  

c. Cả a và b đúng  

d. Cả a và b sai  

 

PHẦN II: BÀI TẬP (8 điểm)  

Câu 1: (3 điểm)  
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a. (1 điểm) Dùng hình vẽ mô tả quan hệ về ngoại diên giữa các khái niệm sau: 

“hành vi nguy hiểm cho xã hội”, “hành vi trái pháp luật”, “hành vi”, “người phạm 

tội” 

b. (1 điểm) Xác định cấu trúc logic và tìm phán đoán tương đương với phán 

đoán sau: “Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều phải bị lên án”. 

c. (1 điểm) Xác định cấu trúc logic và tìm giá trị chân lý của phán đoán sau: 

“Vì lạm dụng quyền hạn nơi công tác nên ông ấy đã gây thiệt hại nặng cho công ty 

và phải chịu trách nhiệm bồi thường”.  

Câu 2: (5 điểm) 

 a. (2,5 điểm) Xác định cấu trúc logic và sử dụng sơ đồ Vern hoặc đường tròn 

Euler để chứng minh tính logic của tam đoạn luận sau:  

“Có những hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi trái pháp luật. Hành vi nguy 

hiểm cho xã hội đều phải bị lên án. Vậy, mọi hành vi bị lên án là hành vi trái pháp 

luật”. 

b. (2,5 điểm) Xác định cấu trúc logic và dùng bảng chân trị để xác định tính 

đúng của suy luận sau:  

“Nếu cá nhân lạm dụng quyền dân sự của mình và gây thiệt hại cho người khác thì 

phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trường hợp của ông ấy được phán quyết phải 

chịu trách nhiệm bồi thường mặc dù không lạm dụng quyền dân sự của mình. Vậy, 

ông ấy đã gây thiệt hại cho người khác”.  

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Giải thích và phân biệt được các quy luật của tư 

duy và các hình thức của tư duy 
Phần I 

[CLO2]: Có khả năng tư duy chính xác, rõ ràng; lập luận 

chặt chẽ, chứng minh và bác bỏ vấn đề có thuyết phục, suy 

nghĩ nhất quán, không mâu thuẫn 

Phần II/Câu 1, 2, 3 

[CLO5]: Có ý thức phê phán những hành vi sai trái, vi 

phạm pháp luật, bảo vệ lẽ phải 
Phần II/Câu 2, 3 
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